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Phụ lục V 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 
 Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số 169/BC-HĐQT                                 Thừa Thiên Huế, ngày 30  tháng 01 năm 2024 

BÁO CÁO 
Tình hình quản trị công ty 

(NĂM 2023) 
 

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dệt May Huế 
Địa chỉ trụ sở chính: 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, 

tỉnh TT Huế. 

Điện thoại: 0234.3864.337         Fax: 0234.364.338        Email: contact@huegatex.com.vn 
Vốn điều lệ: 200.962.590.000 đồng. 

Mã chứng khoán: HDM 
Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 

Tổng Giám đốc. 
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện 

 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản: 

Stt. Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

01 467/NQ-ĐHCĐ 26/04/2023 

- Thông qua kết quả sản xuất 
kinh doanh năm 2022 và kế 
hoạch năm 2023. 

- Phương án phân phối lợi nhuận 
năm 2022. 

- Thống nhất thông qua mức chi 
trả cổ tức là 72%, trong đó 40% 
bằng tiền và 32% bằng cổ 
phiếu. Thời gian chi trả cổ tức 
là trước 30/06/2022. 

- Tiền lương, thù lao của HĐQT, 
BKS Công ty. 

- Báo cáo của HĐQT Công ty. 
- Thông qua danh sách các đơn vị 

kiểm toán BCTC Công ty năm 
2023 và ủy quyền BKS lựa chọn 
đơn vị phù hợp. 
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- Báo cáo của BKS Công ty. 
- Thông qua kết quả bầu cử 

HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 –
2028. 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023): 
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt Thành viên HĐQT 

Chức vụ (thành 
viên HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không 
điều hành 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 
HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm 

 

Ngày miễn 
nhiệm 

 

1 Ông Nguyễn Đức Trị 
TV HĐQT không 

điều hành 
05/2020  

2 Ông Nguyễn Bá Quang  
TV HĐQT không 

điều hành 
 04/2023 

3 Ông Nguyễn Văn Phong TV HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc 11/2017  

4 Ông Hồ Ngọc Lan 
TV HĐQT kiêm 

PTGĐ 
 04/2023 

5 Bà Nguyễn Hồng Liên TV HĐQT kiêm 
PTGĐ 05/2020  

6 Ông Lê Hồng Quân TV HĐQT kiêm 
PTGĐ 04/2023  

7 Ông Nguyễn Ngọc Bình 
TV HĐQT không 

điều hành 
04/2023  

 
2. Các cuộc họp HĐQT: Hội đồng quản trị tham dự 28 cuộc họp trong đó có 05 cuộc 

họp trực tiếp và 23 cuộc họp với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp trực tiếp của 
Hội đồng quản trị cũng như lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đều tuân thủ đúng quy 
định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Stt 

 
Thành viên HĐQT 

Số buổi họp HĐQT 
tham dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Lý do không tham dự 
họp 

1 Ông Nguyễn Đức Trị 28 100%  

2 Ông Nguyễn Bá Quang 09 32,14% 
Miễn nhiệm từ ngày 

26/04/2023  

3 Ông Nguyễn Văn Phong 28 100%  

4 Ông Hồ Ngọc Lan 09 32,14% 
Miễn nhiệm từ ngày 

26/04/2023 

5 Bà Nguyễn Hồng Liên 28 100%  
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6 Ông Lê Hồng Quân 19 67,86% 
Được bổ nhiệm từ 
ngày 26/04/2023 

7 Ông Nguyễn Ngọc Bình 19 67,86% 
Được bổ nhiệm từ 
ngày 26/04/2023 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 
- Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm đảm 

bảo hoạt động Công ty tuân thủ đúng pháp luật, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và 
Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo của Ban 
Điều hành Công ty. 

- Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện 
các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị của Ban Giám đốc Công ty. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Hội đồng quản trị không 
thành lập các tiêu ban thuộc HĐQT. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023: 

Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định. 
Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua 

1 
Quyết định số 
25/QĐ-HĐQT 

06/01/2023 
Quyết định phê duyệt giãn tiến 
độ xây dựng kho nguyên liệu 

May 4 
100% 

2 
Nghị quyết 50/NQ-

HĐQT 
11/01/2023 

Thông qua kế hoạch SXKD năm 
2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 

2023 
100% 

3 
Quyết định số 
51/QĐ-HĐQT 

11/01/2023 
Quyết định phê duyệt tiền lương 

Tổng Giám đốc năm 2023. 
100% 

4 
Quyết định số 
57/QĐ-HĐQT 

12/01/2023 
Quyết định phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu dự án xây dựng 
kho nguyên liệu May 4. 

100% 

5 
Quyết định 216/QĐ-

HĐQT 
13/02/2023 

Quyết định phê duyệt triển khai 
dự án đầu tư nhà máy May 3 

tầng 
100% 

6 
Quyết định 275/QĐ-

HĐQT 
01/03/2023 

Nghị quyết thông quan thời gian 
cuối cùng chốt danh sách cổ 

đông tham dự ĐHĐCĐ 
100% 

7 
Nghị quyết 346/NQ-

HĐQT 
30/03/2023 

Thông qua các nội dung trình tại 
ĐHĐCĐ năm 2023 

100% 

8 
Nghị quyết 363/NQ-

HĐQT 
06/04/2023 

Thông qua việc cấp tín dụng dự 
án đầu tư xây dựng nhà máy May 

3 tầng tại Ngân hàng TMCP 
BIDV 

100% 

9 
Nghị quyết 397/NQ-

HĐQT 
12/04/2023 

Thông qua kết quả SXKD quý I 
và kế hoạch nhiệm vụ quý II 

100% 

10 Nghị quyết 398/NQ- 12/04/2023 Thông qua việc khen thưởng các 100% 
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HĐQT thành viên HĐQT, Ban Điều 
hành, Ban kiểm soát Công ty 

11 
Nghị quyết 489/NQ-

HĐQT 
06/05/2022 

Thông qua việc thực hiện quyền 
mua cổ phần tại Công ty CP Sợi 

Phú Bài 
100% 

12 
Nghị quyết 501/NQ-

HĐQT 
15/05/2023 

Thông qua việc triển khai 
phương án phát hành cổ phiếu 

chi trả cổ tức năm 2022 
100% 

13 
Nghị quyết 530/NQ-

HĐQT 
29/05/2023 

Thông qua thời gian cuối cùng 
chốt danh sách chi trả cổ tức năm 

2022 
100% 

14 
Nghị quyết 535/NQ-

HĐQT 
30/05/2023 

Thông qua chủ trương nghiên 
cứu thành lập phòng Công nghệ 

May 
100% 

15 
Nghị quyết 536/QĐ-

HĐQT 
30/05/2023 

Quyết định về việc phân công 
nhiệm vụ thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ 2023 - 2028 
100% 

16 
Nghị quyết 626/NQ-

HĐQT 
26/06/2023 

Thông qua việc thay đổi điều lệ,  
điều chỉnh giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp, đăng ký bổ 
sung chứng khoán và đăng ký 

giao dịch bổ sung  

100% 

17 Quyết định 665/QĐ-
HĐQT 01/07/2023 

Thông qua việc triển khai dự án 
đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy 

sợi năm 2023 
100% 

18 Quyết định 684/QĐ-
HĐQT 06/07/2023 

Phê duyệt đầu tư dự án hệ thống 
lò hơi, lò dầu tải nhiệt năm 2023 

100% 

19 
Nghị quyết 700/NQ-

HĐQT 
10/07/2023 

 Đánh giá kết quả sản xuất kinh 
doanh 6 tháng đầu năm và triển 
khai kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2023 

100% 

20 
Nghị quyết 746/NQ-

HĐQT 
17/07/2023 

Thông qua việc vay vốn tại Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt 

Nam – Chi nhánh Huế 
100% 

21 
Nghị quyết 839/NQ-

HĐQT 
14/08/2023 

Thông qua việc thành lập phòng 
Nghiên cứu phát triển và đổi tên 

Trạm Y tến thành Phòng Y tế 
100% 

22 
Quyết định 840/QĐ-

HĐQT 
14/08/2023 

Quyết định thành lập phòng 
Nghiên cứu phát triển 

100% 

23 
Quyết định 848/QĐ-

HĐQT 
15/08/2023 

Quyết định đổi tên Trạm Y tế 
thành Phòng Y tế 

100% 

24 
Nghị quyết 863/NQ-

HĐQT 
17/08/2023 

Thông qua việc vay vốn tại Ngân 
hàng TMCP Công thương Việt 

Nam – Chi nhánh Huế 
100% 
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25 
Quyết định 910/QĐ-

HĐQT 
04/09/2023 

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 
các khoản mục chi phí dự án đầu 

tư xây dựng nhà máy May 3 
100% 

26 
Quyết định 912/QĐ-

HĐQT 
04/09/2023 

Phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời 
thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt, 
chuyể giao công nghệ hệ thống 

lò hơi lò dầu tải nhiệt 

100% 

27 
Quyết định 914/QĐ-

HĐQT 
04/09/2023 

Phê duyệt chấm dứt hợp đồng 
thuê đất tại khu công nghiệp Phú 

Bài 
100% 

28 
Quyết định 939/QĐ-

HĐQT 
12/09/2023 

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản hoàn thành dự 
án Xây dựng hồ chỉ thị sinh học 

môi trường 

100% 

29 
Quyết định 987/QĐ-

HĐQT 
21/09/2023 

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 
máy móc thiết bị hoàn thành dự 
án đầu tư chiều sâu thiết bị may 

năm 2023 

100% 

30 
Nghị quyết 

1088/NQ-HĐQT 
20/10/2023 

Về việc đánh giá kết quả sản 
xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 

và kế hoạch nhiệm vụ 3 tháng 
cuối năm 2023 

100% 

31 
Quyết định 

1089/QĐ-HĐQT 
20/10/2023 

Bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Liên 
giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 

100% 

32 
Quyết định 

1090/QĐ-HĐQT 
20/10/2023 

Cử ông Lê Hồng Quân – TV 
HĐQT, PTGĐ Công ty làm 

người đại diện vốn tại các Công 
ty có góp vốn 

100% 

33 
Quyết định 

1091/QĐ-HĐQT 
20/10/2023 

Cử ông Nguyễn Văn Phong – TV 
HĐQT, TGĐ Công ty làm người 
đại diện vốn tại các Công ty có 

góp vốn 

100% 

34 
Quyết định 

1092/QĐ-HĐQT 
20/10/2023 

Cử ông Hồ Ngọc Lan – PTGĐ 
Công ty làm người đại diện vốn 

tại các Công ty có góp vốn 
100% 

35 
Nghị quyết 

1120/NQ-HĐQT 
31/10/2023 

Thông qua việc vay vốn tại Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

– Chi nhánh Huế 
100% 

36 
Nghị quyết 

1234/NQ-HĐQT  
04/12/2023 

Về việc tạm ứng cổ tức năm 
2023 

100% 

37 
Quyết định 

1381/QĐ-HĐQT 
30/12/2023 

Phê duyệt quyết toán đầu tư thiết 
bị máy móc hoàn thành Dự án 

đầu tư chiều sâu thiết bị sợi 2021 
– 2023 

100% 
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38 
Quyết định  

1410/QĐ-HĐQT 
30/12/2023 

Phê duyệt quyết toán đầu tư xây 
dựng công trình, thiết bị máy 

móc hoàn thành dự án xây dựng 
kho nguyên liệu nhà máy May 4 

100% 

III. Ban kiểm soát (Năm 2023): 
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát: 

Stt 
Thành viên BKS/ Ủy 

ban Kiểm toán 
Chức vụ Trình độ chuyên môn 

Ngày bắt đầu/không còn 
là thành viên BKS/ Ủy 

ban Kiểm toán 

1 
Bà Phan Nữ Quỳnh 

Anh 
Trưởng ban Cử nhân 05/2020 

2 Ông Hồ Nam Phong Thành viên Thạc sỹ 03/2015 

3 Bà Phạm Thị Vân Hà Thành viên Thạc sỹ 03/2018 

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát: 03 

Stt Thành viên BKS  
Số buổi họp 

tham dự  
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Lý do không tham 

dự họp 

1 Bà Phan Nữ Quỳnh Anh 02 100%  

2 Ông Hồ Nam Phong 02 100%  

3 Bà Phạm Thị Vân Hà 02 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 
- Trong năm Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để đánh giá hoạt động sản xuất kinh 

doanh của HĐQT và Ban Điều hành Công ty và 01 cuộc họp sau khi được Đại hội đồng cổ 
đông bầu lại các thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời, Ban 
kiểm soát đã họp và thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm 
toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023. 

- Trưởng Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT và tham gia ký kiến đối với các 
sự kiện lấy ý kiến bằng văn bản. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban Kiểm 
soát đã được HĐQT, Ban Điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình 
hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác giám sát. 

IV. Ban điều hành 

STT 
Thành viên Ban điều 

hành 
Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm thành 

viên Ban điều hành/ 

01 
Ông Nguyễn Văn Phong 
Tổng Giám đốc 

11/06/1961 Cử nhân 03/2018 
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02 
Ông Hồ Ngọc Lan 

Phó Tổng Giám đốc 
14/08/1963 Kỹ sư 12/2005 

03 
Ông Lê Hồng Quân 
Phó Tổng Giám đốc 

02/07/1974 Kỹ sư 07/2022 

04 
Ông Nguyễn Tiến Hậu 
Phó Tổng Giám đốc 

20/09/1965 Cử nhân 06/2023 

05 
Bà Nguyễn Hồng Liên 

Phó Tổng Giám đốc 
08/11/1978 Thạc sỹ  11/2023 

06 
Ông Đào Văn Tư 

Giám đốc Điều hành 
20/10/1970 Cử nhân 10/2021 

07 
Bà Trần Thị Thuấn 
Giám đốc Điều hành 

10/10/1972 Cử nhân 07/2022 

08 
Nguyễn Bá Khánh Tùng 

Giám đốc Điều hành 
30/09/1986 Cử nhân 07/2022 

V. Kế toán trưởng 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 
Ngày bổ nhiệm 

01 Bà Nguyễn Khánh Chi 16/12/1982 Cử nhân 01/2020 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có 
liên quan của công ty với chính Công ty: 
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1. Danh sách về người có liên quan của công ty 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 

 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên quan 

với công ty 

 

1 Tập đoàn Dệt May Việt Nam        Tổ chức có liên quan 

2 Nguyễn Đức Trị   CT HĐQT       05/2020     Người nội bộ 

3 Nguyễn Ngọc Bình  TV HĐQT   04/2023  
Tham gia 
HĐQT 

Người nội bộ 

4 Nguyễn Văn Phong  
TV HĐQT, 

TGĐ 
  03/2018   Người nội bộ 

5 Hồ Ngọc Lan  PTGĐ   03/2018   Người nội bộ 

6 Nguyễn Hồng Liên  
TV HĐQT, 

PTGĐ 
  06/2019   Người nội bộ 

7 Lê Hồng Quân  
TV HĐQT, 

PTGĐ 
  07/2022   Người nội bộ 

8 Nguyễn Tiến Hậu  PTGĐ   03/2018   Người nội bộ 

9 Đào Văn Tư  GĐĐH   10/2021   Người nội bộ 

10 Trần Thị Thuấn  GĐĐH   07/2022   Người nội bộ 

11 Nguyễn Bá Khánh Tùng  GĐĐH   07/2022   Người nội bộ 

12 Nguyễn Khánh Chi  KTT   01/2020   Người nội bộ 

13 Phan Nữ Quỳnh Anh  TB KS   05/2020   Người nội bộ 

14 Hồ Nam Phong  TV BKS   03/2018   Người nội bộ  

15 Phạm Thị Vân Hà  TV BKS   03/2018   Người nội bộ  

16 Huỳnh Quang Nhật  Thư ký Cty   03/2018   Người nội bộ 

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối 
với tổ chức). 
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2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông 
lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, 
công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng 
Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 
Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập 
báo cáo: 

TT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty 

Số 
CMND/CCCD/ 
ĐKKD, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời 
điểm giao 
dịch với 
công ty 

Nội dung 
giao dịch 

Tổng giá trị 
giao dịch (VNĐ) 

1 
Tập đoàn Dệt 

May Việt Nam 

Tổ chức có 
liên quan của 
Ông Nguyễn 
Đức Trị - CT 

HĐQT 

100100008 
30/12/2021 

Sở KH&ĐT Tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

41A Lý Thái Tổ, 
Hoàn Kiếm Hà 

Nội 

T1-
T12/2023 

Tiền lãi 
cho vay 

9.756.742.807 

T1-
T12/2023 

Bán hàng 
hóa dịch vụ 

146.155.828 

2 
Tổng Công ty 
CP Dệt May 

Hòa Thọ 

Tổ chức có 
liên quan của 
ông Nguyễn 
Đức Trị - CT 

HĐQT 

400101556 
28/06/2022 

 Sở KH&ĐT Đà 
Nẵng 

 

36 Ông Ích 
Đương, Hòa Thọ 
Đông, Cẩm Lệ, 

Đà Nẵng 

T1-
T12/2023 

Mua hàng 
hóa dịch vụ 

71.610.515 

T12-
T12/2023 

Bán hàng 
hóa dịch vụ 

62.721.064 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành 
viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng 
Giám đốc điều hành. Không 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất 
đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý 
khác: Không 
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 
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1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Số Giấy 
NSH*, 

ngày cấp, 
nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ 
trụ sở 

chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

1 Nguyễn Đức Trị   CT HĐQT       05/2020     Người nội bộ 

1.1 Phạm Công Đào     05/2020   NCLQ 

1.2 Nguyễn Thị Xuân     05/2020   NCLQ 

1.3 Phạm Thị Mỹ     05/2020   NCLQ 

1.4 Nguyễn Phạm Mỹ Duyên     05/2020   NCLQ 

1.5 Nguyễn Đức Thịnh     05/2020   NCLQ 

1.6 Nguyễn Thị Giang     05/2020   NCLQ 

1.7 
Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam 

    
05/2020 

  
Tổ chức có liên 

quan 

1.8 
Tổng Công ty CP Dệt May 
Hòa Thọ 

    
05/2020 

  
Tổ chức có liên 

quan 

2 Nguyễn Ngọc Bình  TV HĐQT   04/2023  
Tham gia 

HĐQT 
Người nội bộ 

2.1 Nguyễn Ngọc Hoa     04/2023   NCLQ 

2.2 Võ Thị Xuân     04/2023   NCLQ 

2.3 Đỗ Phú Lạng     04/2023   NCLQ 

2.4 Trần Thị Hồng Thu     04/2023   NCLQ 

2.5 Đỗ Thị Bảo Quyên     04/2023   NCLQ 

2.6 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi     04/2023   NCLQ 

2.7 Nguyễn Ngọc Bảo Thi     04/2023   NCLQ 

2.8 Nguyễn Thị Thu Hà     04/2023   NCLQ 
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2.9 Bùi Thiện Chương     04/2023   NCLQ 

2.10 
TCT CP Dệt May Hòa 
Thọ 

    
04/2023 

  
Tổ chức có liên 

quan 

2.11 
Công ty CP Sợi Hòa Thọ - 
Thăng Bình 

    
04/2023 

  
Tổ chức có liên 

quan 

2.12 
Công ty TNHH MTV Cơ 
khí Xây dựng Hòa Thọ 

    
04/2023 

  
Tổ chức có liên 

quan 

2.13 
Tổng Công ty Việt Thắng 
- CTCP 

    
04/2023 

  
Tổ chức có liên 

quan 

3 Nguyễn Văn Phong  
TV HĐQT, 

TGĐ 
  03/2018   Người nội bộ 

3.1 Nguyễn Văn Lâu     03/2018   NCLQ 

3.2 Nguyễn Thị Thú     03/2018   NCLQ 
3.3 Huỳnh Thị Ngọc Huyền     03/2018   NCLQ 
3.4 Nguyễn Thị Huyền Châu     03/2018   NCLQ 

3.5 Nguyễn Anh Khoa     03/2018   NCLQ 

3.6 Nguyễn Huỳnh Quang     03/2018   NCLQ 

3.7 Nguyễn Văn Trung     03/2018   NCLQ 

3.8 Nguyễn Thị Nhạn     03/2018   NCLQ 

3.9 Nguyễn Thị Nhị     03/2018   NCLQ 

3.10 Nguyễn Văn Hữu     03/2018   NCLQ 

3.11 Nguyễn Thị Bảo     03/2018   NCLQ 

3.12 Nguyễn Thị Vân     03/2018   NCLQ 

3.13 Nguyễn Quốc An     03/2018   NCLQ 

3.14 Nguyễn Duy Hoàng     03/2018   NCLQ 

3.15 Huỳnh Tao     03/2018   NCLQ 

3.16 Nguyễn Thị Hòa     03/2018   NCLQ 

3.17 Phan Phú     03/2018   NCLQ 
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3.18 Hồ Tấn Tri     03/2018   NCLQ 

3.19 Tạ Ngân Hoài Thi     03/2018   NCLQ 

3.20 Nguyễn Văn Phương     03/2018   NCLQ 

3.21 Trần Công Lê Vũ     03/2018   NCLQ 

3.22 Trương Thị Hương     03/2018   NCLQ 

3.23 Nguyễn Thị Thu Trinh     03/2018   NCLQ 

4 Hồ Ngọc Lan   PTGĐ   03/2018   Người nội bộ 

4.1 Tô Thị Trường     03/2018   NCLQ 

4.2 Phạm Thị Xuân     03/2018   NCLQ 
4.3 Hồ Ngọc Hoàng Việt     03/2018   NCLQ 
4.4 Hồ Ngọc Linh Chi     03/2018   NCLQ 

4.5 Hồ Thị Giáp     03/2018   NCLQ 

4.6 Hồ Thị Phú     03/2018   NCLQ 

4.7 Hồ Thị Quý     03/2018   NCLQ 

4.8 Hồ Ngọc Liên     03/2018   NCLQ 

4.9 Hồ Văn Minh     03/2018   NCLQ 

4.10 
Công ty Cp Đầu tư Dệt May 
Thiên An Phát 

    
03/2018 

  
Tổ chức có liên 

quan 

5 Nguyễn Hồng Liên  
TV HĐQT, 

PTGĐ 
  06/2019   Người nội bộ 

5.1 Nguyễn Văn Lai     06/2019   NCLQ 

5.2 Nguyễn Kim Hường     06/2019   NCLQ 
5.3 Nguyễn Đức Dũng     06/2019   NCLQ 
5.4 Nguyễn Gia Hân     06/2019   NCLQ 

5.5 Nguyễn Hồng Linh     06/2019   NCLQ 

5.6 Nguyễn Thị Bảo Châu     06/2019   NCLQ 

5.7 Nguyễn Thị Kim Tuyết     06/2019   NCLQ 

6 Lê Hồng Quân  TV HĐQT,   07/2022   Người nội bộ 
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PTGĐ 

6.1 Lê Thị Hương Bốn     07/2022   NCLQ 

6.2 Nguyễn Văn Bình     07/2022   NCLQ 

6.3 Nguyễn Thị Dung     07/2022   NCLQ 

6.4 Lê Việt Quốc Hùng     07/2022   NCLQ 

6.5 Lê Quốc Cường     07/2022   NCLQ 

6.6 Lê Thị Bích Thuỷ     07/2022   NCLQ 

6.7 Lê Thị Thu Hiền     07/2022   NCLQ 

6.8 Lê Hồng Kỹ     07/2022   NCLQ 

6.9 Hà Hữu Cơ     07/2022   NCLQ 

6.10 Đào Hữu Mạnh     07/2022   NCLQ 

7 Nguyễn Tiến Hậu  PTGĐ   03/2018   Người nội bộ 

7.1 Đỗ Văn Tuệ     03/2018   NCLQ 

7.2 Đỗ Thị Thương     03/2018   NCLQ 

7.3 Nguyễn Xuân Lộc     03/2018   NCLQ 

7.4 Nguyễn Thị Hải Yến     03/2018   NCLQ 

7.5 Ngô Thái Hà     03/2018   NCLQ 

7.6 Nguyễn Thị Phúc     03/2018   NCLQ 

7.7 Lê Văn Uẩn     03/2018   NCLQ 

7.8 Nguyễn Thị Loan     03/2018   NCLQ 

7.9 Trần Công Thử     03/2018   NCLQ 

7.10 Nguyễn Thị Gái     03/2018   NCLQ 

7.11 Nguyễn Đình Cư     03/2018   NCLQ 

8 Đào Văn Tư  GĐĐH   10/2021   Người nội bộ 

8.1 Đào Văn Luật     10/2021   NCLQ 

8.2 Vũ Thị Cám     10/2021   NCLQ 

8.3 Ngô Thị Lệ Phượng     10/2021   NCLQ 
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8.4 Đào Dương Tùng     10/2021   NCLQ 

8.5 Đào Phúc Khang     10/2021   NCLQ 

8.6 Đào Thị Loan     10/2021   NCLQ 

8.7 Đào Thị Huệ     10/2021   NCLQ 

8.8 Đào Xuân Hùng     10/2021   NCLQ 

8.9 Đào Văn Mạnh     10/2021   NCLQ 

8.10 Đào Xuân Thế     10/2021   NCLQ 

8.11 Đào Thị Thanh Hương     10/2021   NCLQ 

8.12 Nguyễn Duy Lân     10/2021   NCLQ 

8.13 Phạm Văn Dũng     10/2021   NCLQ 

8.14 Phạm Văn Long     10/2021   NCLQ 

8.15 Đào  Hăng Nga     10/2021   NCLQ 

8.16 Nguyễn Thị Tươi     10/2021   NCLQ 

8.17 Đặng Thị Vui     10/2021   NCLQ 

8.18 Phạm Văn Sơ     10/2021   NCLQ 

8.19 Lê Thị Rô     10/2021   NCLQ 

9 Trần Thị Thuấn  GĐĐH   07/2022   Người nội bộ 

9.1 Trương Thị Thú     07/2022   NCLQ 

9.2 Trần Tấn Thành     07/2022   NCLQ 

9.3 Nguyễn Thị Hảo     07/2022   NCLQ 

9.4 Trần Thị Thanh Thủy     07/2022   NCLQ 

9.5 Trần Thị Thanh Thảo     07/2022   NCLQ 

9.6 Trần Thị Thanh Thu     07/2022   NCLQ 

9.7 Văn Công Thành     07/2022   NCLQ 

9.8 Phạm Trần Thảo Nguyên     07/2022   NCLQ 

9.9 Phạm Trần Thảo Ngân     07/2022   NCLQ 

10 Nguyễn Bá Khánh Tùng  GĐĐH   07/2022   Người nội bộ 
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10.1 Nguyễn Bá Tấn     07/2022   NCLQ 

10.2 Đỗ Thị Trường     07/2022   NCLQ 

11 Nguyễn Khánh Chi  KTT   01/2020   Người nội bộ 

11.1 Phạm Công Thắng     01/2020   NCLQ 

11.2 Nguyễn Văn Bài     01/2020   NCLQ 

11.3 Phan Thị Bích Hạnh     01/2020   NCLQ 

11.4 Phạm Công Lược     01/2020   NCLQ 

11.5 Phạm Thị Tới     01/2020   NCLQ 

11.6 Phạm Công Khánh Duy     01/2020   NCLQ 

11.7 Phạm Công Khánh Huy     01/2020   NCLQ 

11.8 Nguyễn Tùng Chi     01/2020   NCLQ 

11.9 Nguyễn Quỳnh Chi     01/2020   NCLQ 

11.10 Lý Đức Toàn     01/2020   NCLQ 

12 Phan Nữ Quỳnh Anh  
TB Kiểm 

soát 
  05/2020   Người nội bộ 

12.1 Lê Hoàng Anh     05/2020   NCLQ 

12.2 Lê Duy Minh     05/2020   NCLQ 

12.3 Trần Thị Dương     05/2020   NCLQ 

12.4 Phan Phước Phương     05/2020   NCLQ 

12.5 
Công Tằng Tôn Nữ Anh 
Thơ 

    
05/2020 

  
NCLQ 

13 Hồ Nam Phong  TV BKS   03/2018   Người nội bộ  

13.1 Phạm Thị Thủy     03/2018   NCLQ 

13.2 Bùi Thị Bính     03/2018   NCLQ 

13.3 Hồ Tuấn Anh     03/2018   NCLQ 

13.4 Hồ Thị Kim Oanh     03/2018   NCLQ 

13.5 Hồ Thị Phương     03/2018   NCLQ 
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13.6 Tôn Thất Quỳnh Lương     03/2018   NCLQ 

13.7 Phạm Văn Thuận     03/2018   NCLQ 

13.8 Trần Thị Thảo     03/2018   NCLQ 

13.9 Nguyễn Thị Thanh     03/2018   NCLQ 

13.10 Phạm Đình Dung     03/2018   NCLQ 

14 Phạm Thị Vân Hà  TV BKS   03/2018   Người nội bộ  

14.1 Phạm Xuân Các     03/2018   NCLQ 

14.2 Phạm Thị Kim Liên     03/2018   NCLQ 

14.3 Phạm Trung Dũng     03/2018   NCLQ 

15 Huỳnh Quang Nhật  Thư ký Cty   03/2018   Người nội bộ 

15.1 Huỳnh Văn Hòa     03/2018   NCLQ 

15.2 Nguyễn Thị Bích Chi     03/2018   NCLQ 

15.3 Hà Văn Đoàn     03/2018   NCLQ 

15.4 Lê Thị Thu Thanh     03/2018   NCLQ 

15.5 Hà Thị Ái Hương     03/2018   NCLQ 

15.6 Huỳnh Thị Phương Nhi     03/2018   NCLQ 

15.7 Huỳnh Như Quốc Thi     03/2018   NCLQ 

15.8 Huỳnh Thị Tường Vân     03/2018   NCLQ 

15.9 Ngô Quý Thiện Nhật     03/2018   NCLQ 

16 Nguyễn Bá Quang      04/2023 
Không còn 

là TV 
HĐQT 

Người nội bộ 

16.1 Phạm Thị Hợi      04/2023  NCLQ 

16.2 Nguyễn Phạm Hương Trà      04/2023  NCLQ 

16.3 Nguyễn Phạm Chinh Hà      04/2023  NCLQ 

16.4 Nguyễn Viết Khang      04/2023  NCLQ 

16.5 Nguyễn Phước Bảo Hưng      04/2023  NCLQ 

16.6 Nguyễn Bá Úc      04/2023  NCLQ 
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16.7 Nguyễn Thị Loan      04/2023  NCLQ 

16.8 Nguyễn Thị Thanh      04/2023  NCLQ 

17.9 Nguyễn Thị Tân      04/2023  NCLQ 

16.10 Nguyễn Thị Mùi      04/2023  NCLQ 

16.11 Nguyễn Bá Kỷ      04/2023  NCLQ 

16.12 Nguyễn Thị Hợi      04/2023  NCLQ 

16.13 
Công ty CP ĐT Dệt May 
Thiên An Phát 

    
 04/2023 

 
Tổ chức có liên 

quan 

16.14 
Công ty CP Đầu tư Thiên 
An Thịnh 

    
 04/2023 

 
Tổ chức có liên 

quan 

 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đến ngày 28/12/2023:  

TT Người thực hiện giao dịch 
Quan hệ với 
người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 
kỳ 

Số cổn  phiếu sở hữu cuối 
kỳ 

Lý do tăng, giảm (mua, 
bán, chuyển đổi, 

thưởng …) Số CP Tỉ lệ Số CP Tỉ lệ 

1 Ông Nguyễn Đức Trị   36.250   0,24  47.850 0,24 Nhận cổ tức năm 2022 

2 Ông Nguyễn Văn Phong   63.162  0,41  83.373 0,41 “ 

2.1 Bà Nguyễn Thị Huyền Châu Con  7.975   0,05  5.660 0,03 
Nhận cổ tức và giao dịch 

khớp lệnh 
2.2 Bà Huỳnh Thị Ngọc Huyền Vợ  2.354   0,02  3.107 0,02 “ 

3 Ông Hồ Ngọc Lan   58.874   0,39  77.713 0,39 “ 

3.1 Bà Phạm Thị Xuân Vợ  6.123   0,04  8.082 0,04 “ 

4 Bà Nguyễn Hồng Liên   37.263   0,24  49.187 0,24 “ 

5 Ông Nguyễn Tiến Hậu   43.017   0,28  56.782 0,28 “ 

6 Ông Đào Văn Tư   31.031   0,20  39.960 0,20 
Nhận cổ tức và giao dịch 

khớp lệnh 

7 Bà Trần Thị Thuấn  17.768 0,12 23.453 0,12 Nhận cổ tức năm 2022 
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8 Ông Nguyễn Bá Khánh Tùng  16.588 0,11 21.896 0,11 Nhận cổ tức năm 2022 

9 Bà Nguyễn Khánh  Chi   29.526   0,19  33.566 0,17 
Nhận cổ tức năm 2022 và 

có giao dịch khớp lệnh 

10 Bà Phan Nữ Quỳnh Anh   7.975   0,05  7.359 0,04 
Nhận cổ tức năm 2022 và 

có giao dịch khớp lệnh 

11 Ông Hồ Nam Phong   17.768   0,12  23.453 0,12 Nhận cổ tức năm 2022 

12 Bà Phạm Thị Vân Hà   5.800   0,04  5.800 0,03 
Nhận cổ tức năm 2022 và 

có giao dịch khớp lệnh 

13 Ông Huỳnh Quang Nhật   5.800   0,04  7.656 0,04 “ 

13.1 Huỳnh Văn Hòa Cha  1.574   0,01  2.077 0,01 “ 

 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu: VT.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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